	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ GIA TỰ

Họ tên : ………………………………
Lớp : 4…..
	          Thứ  …  ngày … tháng … năm 2023
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2022 - 2023
Môn : Tiếng Việt - Lớp 4
 (Thời gian: 40 phút)

	                     Điểm
	                     Nhận xét của giáo viên

	Đọc hiểu: …...

Đọc tiếng: ……
	
	………………………………………………………..…

…………………………………………………………..


I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)

II. Kiểm tra đọc hiểu: (7 điểm)

Đọc thầm bài văn sau:                                                                                
	NHỮNG CHÚ CHÓ CON Ở CỬA HIỆU

      Một cậu bé xuất hiện ở cửa hàng bán chó và hỏi người chủ cửa hàng: “Giá mỗi con chó là bao nhiêu vậy bác? ”

     Người chủ cửa hàng trả lời: “Khoảng từ 30 tới 50 đô la một con. ”

     Cậu bé rụt rè nói: “Cháu có thể xem chúng được không ạ?”

Người chủ cửa hàng mỉm cười rồi huýt sáo ra hiệu. Từ trong chiếc cũi, năm chú chó con bé xíu như năm cuộn len chạy ra, duy chỉ có một chú bị tụt lại phía sau khá xa. Ngay lập tức, cậu bé chú ý tới chú chó chậm chạp, hơi khập khiễng đó. Cậu liền hỏi: “Con chó này bị sao vậy bác?”

      Ông chủ giải thích rằng nó bị tật ở khớp hông và nó sẽ bị khập khiễng suốt đời. Nghe thế, cậu bé tỏ ra xúc động: “Đó chính là con chó cháu muốn mua.”

     Chủ cửa hàng nói: “Nếu cháu thực sự thích con chó đó, ta sẽ tặng cho cháu. Nhưng ta biết cháu sẽ không muốn mua nó đâu. ” 

     Gương mặt cậu bé thoáng buồn, cậu nhìn thẳng vào mắt ông chủ cửa hàng và nói: “Cháu không muốn bác tặng nó cho cháu đâu. Con chó đó cũng có giá trị như những con chó khác mà. Cháu sẽ trả bác đúng giá. Thực ra ngay bây giờ cháu chỉ có thể trả bác 2 đô la 37 xu thôi. Sau đó, mỗi tháng cháu sẽ trả dần bác 50 xu được không ạ? ”

      - Bác bảo thật nhé, cháu không nên mua con chó đó! – Người chủ cửa hàng khuyên. – Nó không bao giờ có thể chạy nhảy và chơi đùa như những con chó khác được đâu.

      Ông vừa dứt lời, cậu bé liền cúi xuống vén ống quần lên, để lộ ra cái chân trái tật nguyền, cong vẹo được đỡ bằng một thanh kim loại. Cậu ngước nhìn ông chủ cửa hàng và khẽ bảo: “Chính cháu cũng chẳng chạy nhảy được mà, và chú chó con này sẽ cần một ai đó hiểu và chơi với nó. ”

                           Đăn- Clát




Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất :
Câu 1: Cậu bé khách hàng chú ý đến con chó nào?

A. Chú chó con lông trắng muốt.                              B. Chú chó con bé xíu như cuộn len.

C. Chú chó con chậm chạp, hơi khập khiễng.          D. Chú chó con như năm cuộn len.

Câu 2: Vì sao cậu bé không muốn người bán hàng tặng con chó đó cho cậu?

A. Vì con chói đó bị tật ở chân.

B. Vì cậu cho rằng con chó đó cũng có giá trị ngang bằng những con chó mạnh khỏe khác trong cửa hàng.

C. Vì cậu không muốn mang ơn người bán hàng.

D. Vì con chó đó bị tật ở khớp hông và nó sẽ bị khập khiễng suốt đời.

Câu 3: Tại sao cậu lại mua con chó bị tật ở chân?

A. Vì cậu thấy thương hại con chó đó.

B. Vì con chó đó rẻ tiền nhất.

C. Vì con chó đó có hoàn cảnh giống như cậu, nên có thể chia sẻ được với nhau.

D. Vì con chó đó không bao giờ có thể chạy nhảy và chơi đùa như những con chó khác được.

Câu 4: Câu: “Bác bảo thật nhé, cháu không nên mua con chó đó! ” là loại câu gì?

A. Câu kể.
            B. Câu cảm.
             C. Câu khiến.      D. Câu hỏi.

Câu 5: Trong câu: “Gương mặt cậu bé thoáng buồn. ” bộ phận nào là chủ ngữ ?

A. Gương mặt.        B. Gương mặt cậu bé.       C. Cậu bé.
          D. Không có chủ ngữ.

Câu 6: Nhóm từ nào dưới đây chỉ gồm những từ miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên? 

A. đằm thắm, lộng lẫy, dịu dàng                   B. tươi đẹp, hùng vĩ, sặc sỡ

C. Xanh tốt, xinh tươi, thùy mị                     D. hùng vĩ, dịu dàng, lung linh

Câu 7: Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:

Từ trong chiếc cũi, năm chú chó con bé xíu như năm cuộn len chạy ra.

……………………………………………………………………………………………
Câu 8: Thêm trạng ngữ cho câu sau: “Cậu bé đã rất vui vì có một người bạn mới .”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: Đóng vai chủ cửa hàng nói một câu cảm khi thấy cậu bé là người khuyết tật. Viết câu cảm đó.

……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 10: Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PHHS                                                GV coi                                           GV chấm

B. KIỂM TRA PHẦN VIẾT
I. Chính tả (2 điểm) ( Thời gian: 15 phút)
Nghe - viết:

Trăng lên
Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.

Mặt trăng to, tròn và đỏ, từ từ lên ở chân trời, sau rặng tre đen của làng xa. Mấy sợi mây con vắt ngang qua, mỗi lúc mảnh dần, rồi đứt hẳn. Trên quãng đồng rộng, cơn gió nhẹ hiu hiu đưa lại, thoang thoảng những hương thơm ngát. 

...Trăng đã nhô lên khỏi rặng tre. Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và cao. Mặt trăng đã nhỏ lại, sáng vằng vặc ở trên không và du du như sáo diều.

II. Tập làm văn: 8 điểm (Thời gian: 25 phút)           
Đề bài:  Hãy viết bài văn tả về một con vật mà em yêu thích nhất.
ĐÁP ÁN

I. Đọc hiểu

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	C
	B


	C
	C
	B
	B

	0,5 đ
	0,5 đ


	0,5 đ
	0,5đ
	0,5 đ
	0,5 đ


Câu 7: 1đ
Từ trong chiếc cũi, năm chú chó con bé xíu như năm cuộn len  //  chạy ra.
           TN                                      CN                                                    VN

Câu 8: Thêm được đúng trạng ngữ                        1đ

VD:   Ngày hôm ấy, cậu bé đã rất vui vì có một người bạn mới.
Câu 9: Viết được câu cảm đúng ngữ pháp, đúng vai nhân vật chủ cửa hàng thể hiện thái độ cảm thông khích lệ, động viên, khen ngợi...          1đ

VD: Chà, cháu quả là cậu bé giàu tình cảm thật đấy!
Câu 10:  Viết được câu văn thể hiện nội dung bài đúng ngữ pháp     1đ
Bài văn khuyên mọi người hãy chia sẻ và đồng cảm với người khuyết tật.
II. Chính tả (2 điểm): 

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng hình thức bài chính tả: 2 điểm

Trong đó:


+ Chữ viết rõ ràng, viết đúng cỡ chữ, kiểu chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 2 điểm.

Nếu chữ viết không rõ ràng, trình bày bẩn có thể trừ 0,25 – 0,5 điểm cho toàn bài, tùy theo mức độ.

+ Với mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định, viết thiếu tiếng), cứ 4 lỗi trừ 0,5đ từ lỗi thứ 6 trở lên, trừ 0,25điểm/ 1 lỗi.

Nếu 1 lỗi chính tả lặp lại nhiều lần thì chỉ trừ điểm 1 lần.
III. Tập làm văn (8 điểm)

Viết được bài văn tả đồ vật, đủ các phần đúng theo yêu cầu, câu văn hay, đúng ngữ pháp, diễn đạt gãy gọn, mạch lạc, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả, trình bày sạch đẹp, rõ 3 phần.

*Thang điểm cụ thể:

Đảm bảo các yêu cầu sau:

* Mở bài: 1,5 điểm 
- Giới thiệu được con vật theo yêu cầu của đề bài . 

 *Thân bài: 5 điểm 
- Tả bao quát về hình dáng con vật. 1 điểm 
- Tả chi tiết các đặc điểm của con vật. 1 điểm 

- Nêu được một số hoạt động của con vật đó. 1 điểm 
- Biết sử dụng từ hợp lí kết hợp với các hình ảnh so sánh, nhân hóa ngữ phù hợp. 1 điểm 

- Có sự sáng tạo trong bài văn.  1 điểm
* Kết bài: 1,5 điểm Nêu được ích lợi của con vật và tình cảm của bản thân đối với con vật đó
